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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(6 tháng đầu năm  2022) 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước 

   - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

    
 

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Thị trấn Ít Ong,Mường La,Sơn La 

- Điện thoại/ Telephone: 04.2023.6699         Email: tchcsongda704@gmail.com 

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 64.800.000.000 VNĐ 

- Mã chứng khoán/ Securities code:S74 

- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

và Tổng Giám đốc.  

 Thực hiện quy định của Luật chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC, ngày 

16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán, Công ty CP Sông Đà 7.04 báo cáo như sau:  

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông: 

STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-S74 29/4/2022 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2021 Công ty cổ 

phần Sông Đà 7.04 

2 01/BB-ĐHĐCĐ-2022 29/4/2022 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 Công ty cổ 

phần Sông Đà 7.04 

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị và các cuộc họp HĐQT: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên HĐQT 

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham 

dự 

1 Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch HĐQT 29/04/2022 2 100% Tái cử 

2 Nguyễn Hữu Nhuận Ủy viên HĐQT 29/04/2012 2 100% Tái cử 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 

 

      Số: 01/BC-HĐQT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                          Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022 
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3 Nguyễn Trọng Khoa Ủy viên HĐQT 29/04/2022 2 100% Tái cử 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc: 

HĐQT đặt ra các kế  hoạch về  hoạt động sản xuất kinh doanh theo quý, năm  

được quy định  cụ  thể  ở  nghị  quyết HĐQT. HĐQT quyết định các vấn đề  liên quan 

đến đầu tư, nhân sự  chủ chốt của Công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành tình hình 

hoạt động sản xuất kinh theo các kế  hoạch, chị đạo của Hội đồng quản trị đề ra và 

thường xuyên báo cáo với Hội đồng quản trị 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Đã thực hiện đúng theo 

đúng chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty phân công. 

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 6 tháng đầu năm 2022 Hội 

đồng quản trị Công ty đã ban hành 02 Nghị quyết và 03 Quyết định: 

* Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị: 

STT Số Nghị quyết  Ngày 

  

Nội dung 

  

1 01/NQ-S74-HĐQT 04/01/2022 Nghị quyết phê duyệt phương án cho vay 

vốn lưu động 

2 02/NQ-S74-HĐQT 04/03/2022 Nghị quyết Phê duyệt chủ trương tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2022. 

3 03/NQ-S74-HĐQT 23/03/2022 Nghị quyết phê duyệt phương án chuyển 

nhượng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. 
 

* Các Quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT Số Quyết định   Ngày Nội dung  

1 01/QĐ-HĐQT 29/04/2022 
Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc 

Công ty 

2 02/QĐ-HĐQT 29/04/2022 
Bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng 

Công ty 
 

III. BAN KIỂM SOÁT: 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát và các cuộc họp của Ban Kiểm soát: 

STT Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên  

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

Lý do 

không 

tham 

dự 

1 Đặng Quang Hiệu Trưởng ban KS 29/04/2022 1 100% Tái cử 
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2 Nguyễn Thế Hoàng TV BKS 29/04/2022 1 100% 
Bầu 

mới 

3 Quất Văn Quang TV BKS 29/04/2022 1 100% Tái cử 

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông: 

- Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ đúng theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công 

ty, HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các cuộc họp định kỳ, hoặc đột xuất, sau đó 

triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT để Ban Tổng Giám đốc điều 

hành thực hiện; 

- Trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã 

tuân thủ, bám sát , thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các 

Nghị quyết và Quyết định của HĐQT Công ty. 

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

Ban Kiểm soát đã phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản 

lý của Công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình. 

4.  Hoạt động khác của BKS (nếu có):  

5. Các Quyết định, văn bản ban hành của Ban Kiểm soát. 

STT Số Quyết định   Ngày Nội dung  

    

IV. BAN ĐIỀU HÀNH 

TT Thành viên Ban 

điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Ngày bổ 

nhiệm 

1 Trần Văn Tài 09/03/1979 Kỹ sư điện 29/04/2022 

2 Nguyễn Trọng Bắc 20/10/1983 Cử nhân Kinh tế 01/6/2016 

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ chuyên 

môn 
Ngày bổ 

nhiệm 

Ngô Quốc Thế 20/10/1983 
Ths QTKD/Cử nhân 

Tài chính Kế toán 
29/04/2022 

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

 Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên 

BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham 
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gia theo quy định về quản trị Công ty: Trong 6 tháng đầu năm 2022 không có khóa đào 

tạo nào. 

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT 

(BÁO CÁO 6 THÁNG/NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY. 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: có chi tiết kèm theo 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty 

với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:   

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội 

bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc 

thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm 

trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, 

Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi 

vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám 

đốc) điều hành : 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 

(Báo cáo 6 tháng/năm 2022) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Có chi tiết kèm 

theo) 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

niêm yết:  

STT 
Người thực hiện 

giao dịch 

 

Quan hệ 

với 

CĐNB 

Số cổ phiếu sở hữu 

đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu 

cuối kỳ 

Lý do tăng. 

Giảm (Mua, 

bán, chuyển 

đổi, 

thưởng…) 

Số cổ 

phiếu 
Tỷ lệ 

Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

% 
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 IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: không  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu HĐQT. 

 

 

 

 

 
 
 



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 Phụ lục 1

MÃ CHỨNG KHOÁN: S74  

STT Tên tổ chức/cá nhân

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)

Số CMND/ĐKKD
Ngày cấp 

CMND/ĐKKD

Nơi cấp 

CMND/ĐKKD
Địa chỉ

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có liên 

quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do

I
 Hội đồng quản trị, Ban 

Tổng Giám đốc

1 Nguyễn Hữu Doanh 021C016304 CT.HĐQT 001068013252 14/03/2018
Cục CS ĐKQLCT và 

DLQG về dân cư

Villa 1-07 KNƠ và Trung tâm 

thương mại Hà Cầu, Quận Hà 

Đông, TP. Hà Nội

29/04/2022 Tái cử

2 Trần Văn Tài
12312000038695;

009c106838
TGĐ 141884542 09/07/2011 CA Hải Dương

Ngô Quyền – Thanh Miện – Hải 

Dương
29/04/2022 Bổ nhiệm lại

3 Nguyễn Hữu Nhuận  TV.HĐQT 111191736 29/10/2001 CA.Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 29/04/2022 Tái cử

4 Nguyễn Trọng Khoa TV.HĐQT 112297465 12/02/2005 CA.Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội 29/04/2022 Tái cử

5 Nguyễn Trọng Bắc P.TGĐ 1083006222 02/11/2015
Cục CS ĐKQLCT và 

DLQG về dân cư

B2407, CC CT2 Xuân Mai, P. 

Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
06/01/2016

II Ban kiểm soát

1 Đặng Quang Hiệu
Trưởng ban 

kiểm soát
34084011049 10/10/2018

Cục CS ĐKQLCT và 

DLQG về dân cư

270C-CT6C-CC Bemes Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà Nội
29/04/2022 Tái cử

2 Nguyễn Thế Hoàng Kiểm soát viên 001090039092 08/04/2021

Cục trưởng cục CS 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

Thanh Văn - Thanh Oai - Hà Nội 29/04/2022 Bầu mới

3 Quất Văn Quang Kiểm soát viên 121332738  20/10/2012 CA Bắc Giang

Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục 

V, Bộ Công an, Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội

29/04/2022 Tái cử

III
Kế toán trưởng, Người công 

bố thông tin

1 Ngô Quốc Thế

Kế toán trưởng; 

Người Công bố 

thông tin

012172224 09/10/1998 Hà Nội KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 29/04/2022

Bổ nhiệm lại

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY



TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7.04 Phụ lục 2

MÃ CHỨNG KHOÁN: S74

Số Ngày cấp 
 Nơi cấp 

1 Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch HĐQT
Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội 5.400 0,083

Tổ chức

Công ty CP Sông Đà 7
Chủ tịch 

HĐQT
5400105091 29/12/2005 Sơn La Ít Ong, Mường La, Sơn La

249.600 3,85

Cá nhân P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Đặng Thị Hồng Hạnh
Vợ

017309404 11/08/2011 CA.Hà Nội P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
1.600.000 24,69

Nguyễn Mai Hương
Con

017198000011 05/02/2015
Cục CSĐKQLCT và DLQG 

về dân cư
P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Nguyễn Bảo Anh
Con

P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
Dưới 15 tuổi

Nguyễn Tuấn Dũng
Con

P. Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội
Dưới 15 tuổi

Nguyễn Thị Hòa
Chị ruột

110084746 08/04/1978 CA.Hà Sơn Bình
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Trọng Di Anh rể 001049001307 27/08/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Hữu Cường
Anh ruột

110140343 07/03/2009 CA.Hà Tây
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Chị dâu 110932595 28/08/2012 CA. Hà Nội
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Tuyết
Chị ruột

110932588 05/11/1983 CA.Hà Sơn Bình
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Trọng Huy Anh rể 112223221 09/04/2005 CA. Hà Tây
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Lan
Em ruột

123366246 14/5/2006 CA.Hà Tây
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Tỷ lệ %
SL cổ phiếu

nắm giữ

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)

Địa chỉ liên hệ




Quan hệ với 

CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT Họ tên



Số Ngày cấp 
 Nơi cấp 

Tỷ lệ %
SL cổ phiếu

nắm giữ

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)

Địa chỉ liên hệ




Quan hệ với 

CĐNB

CMT/HC/ĐKKD

STT Họ tên

Nguyễn Văn Quân Em rể 001070009979 12/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Hữu Nhuận TV.HĐQT
Em ruột

111191736 08/09/2008 CA.Hà Nội
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Khương Thị Việt Hoa Em dâu 011177000012 06/04/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Đặng Xuân Thu 2-Cha vợ 113164915 12/04/2001 CA. Hòa Bình Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 

Bình, Hòa Bình

Nguyễn Thị Sao 4-Mẹ vợ 113236965 04/06/2003 CA. Hòa Bình Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 

Bình, Hòa Bình

Đặng Việt Hùng Anh vợ 113148914 17/07/2007 CA. Hòa Bình Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 

Bình, Hòa Bình

Chu Thị Quỳnh Hoa Chị dâu 113415711 23/08/2007 CA. Hòa Bình Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 

Bình, Hòa Bình

Đặng Minh Hiếu Em vợ 113000831 22/06/2015 CA. Hòa Bình Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 

Bình, Hòa Bình

Lương Hồng chuyên Em rể 113346497 30/08/2013 CA. Hòa Bình Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 

Bình, Hòa Bình

Đặng Việt Hưng Em vợ 113080133 09/11/2014 CA. Hòa Bình Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 

Bình, Hòa Bình

Phạm Thị Hồng Nga Em dâu 113796416 25/12/2018 CA. Hòa Bình Phường Đồng Tiến, Thành phố Hòa 

Bình, Hòa Bình

2 Nguyễn Hữu Nhuận Thành viên HĐQT
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Khương Thị Việt Hoa Vợ 11177000012 04/06/2016
Cục CSĐKQLCT và DLQG 

về dân cư Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Hữu Trung Con
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Dưới 15 tuổi

Nguyễn Anh Đức Con
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Dưới 15 tuổi

Nguyễn Hữu Cường
Anh ruột

110140343 07/03/2009 CA.Hà Tây
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội
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CĐNB
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STT Họ tên

Nguyễn Thị Hòa
Chị ruột

110084746 08/04/1978 CA.Hà Sơn Bình
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Trọng Di Anh rể 001049001307 27/08/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Hữu Cường
Anh ruột

110140343 07/03/2009 CA.Hà Tây
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Thanh Chị dâu 110932595 28/08/2012 CA. Hà Nội
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Hữu Doanh CT.HĐQT
Anh ruột

001068013252 14/03/2018
Cục CS ĐKQLCT và 

DLQG về dân cư

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội 5.400 0,083

Đặng Thị Hồng Hạnh
Chị dâu

017309404 11/08/2011 CA.Hà Nội
Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội 1.600.000 24,69

Nguyễn Thị Tuyết
Chị ruột

110932588 05/11/1983 CA.Hà Sơn Bình
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Trọng Huy Anh rể 112223221 09/04/2005 CA. Hà Tây
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Lan
Em ruột

123366246 14/5/2006 CA.Hà Tây
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Văn Quân Em rể 001070009979 12/10/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội

Phạm Thị Lạc
Mẹ vợ

040005461 15/02/2012 CA Điện Biên Phường Nam Thanh, tp Điện Biên Phủ, 

Điện Biên

Khương Mạnh Long
Anh vợ

011071000007 12/06/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư

Tổ 20, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội

Khương Thanh Vân
Chị vợ

040224521 07/03/2009 CA Điện Biên Phường Nam Thanh, tp Điện Biên Phủ, 

Điện Biên

Khương Thanh Sơn
Em vợ

017197201 10/03/2012 CA Hà Nội
Tổ 20, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội

3 Nguyễn Trọng Khoa Thành viên HĐQT 1089032438 25/12/2020 Cục CS QLHC về TTXH
P2409 - V2 Văn phú victoria, Phú La, 

Hà Đông, Hà Nội

Tổ chức
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Công ty TNHH ĐTTM Sông 

Đà Miền Bắc
Giám đốc 105362335 15/6/2011 Hà Nội

Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội
3.354.472 51,77

Cá nhân

Nguyễn Trọng Huy Cha 112223221 04/09/2005 CA Hà Tây
Đội 3, Thôn Bạch Nao, Thanh Văn, 

Thanh Oai , Hà Nội

Nguyễn Thị Tuyết Mẹ 110932588 03/01/2012 CA Hà Nội
Đội 3, Thôn Bạch Nao, Thanh Văn, 

Thanh Oai , Hà Nội

Nguyễn Thị Dung Vợ 31579282 22/9/2005 CA Hải Phòng
P2409 - V2 Văn phú victorya, Phú La, 

Hà Đông, Hà Nội

Nguyễn Trọng Hoàng Anh Con
P2409 - V2 Văn phú victorya, Phú La, 

Hà Đông, Hà Nội
Dưới 15 tuổi

Nguyễn Trọng Khuê Em ruột 17045723 29/3/2013 CA Hà Nội
Đội 3, Thôn Bạch Nao, Thanh Văn, 

Thanh Oai , Hà Nội

Nguyễn Quang Phượng Cha vợ 30657735 18/03/2005 CA Hải Phòng
455 Đường Đông Hải, Phường Đông 

Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng

Nguyễn Thị Vân Mẹ vợ 30787999 25/04/2005 CA Hải Phòng
455 Đường Đông Hải, Phường Đông 

Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng

Nguyễn Quang Phương Em vợ 31095004866 19/01/2018
Cục CS ĐKQL cư trú và 

DLQG

455 Đường Đông Hải, Phường Đông 

Hải 2, Q.Hải An, Hải Phòng

4 Trần Văn Tài
Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Nội 4.860 0,075

Trần Văn Ảnh Cha 141400002 24/09/2011 CA Hải Dương Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương

Đặng Thị Lý Mẹ 140694175 17/02/2014 CA Hải Dương Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương

Nguyễn Thị Huyên Vợ 111821661 15/10/2001 CA Hà Tây
Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Nội

108 0,002

Trần Hà Thái Dương Con
Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Nội

Dưới 15 tuổi

Trần Minh Trí Con
Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Nội

Dưới 15 tuổi

Tổng Giám đốc
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Trần Gia Phát Con
Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Nội

Dưới 15 tuổi

Trần Thị Hiền Em ruột 141935424 13/05/1997 CA Hải Dương Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương 3.456 0,053

Phạm Văn Hải Em rể 230789738 22/12/2009 CA. Gia Lai Gia Lai

Trần Thị Hợi Em ruột 142101446 20/01/2000 CA Hải Dương Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương

Hoàng Kim Lam Em rể 030079003147 24/02/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Ngô Quyền, Thanh Miện, Hải Dương

Dương Thị Lai Mẹ vợ 001157009603 31/08/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội

Nguyễn Thị Hà Chị vợ 001182024927 08/01/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội

Nguyễn Chí Hải Anh rể 001082025268 08/01/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội

Nguyễn Tiến Huệ Em vợ 112366831 19/07/2013 CA. Hà Nội Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội

Trần Thị Hiền Em dâu 017111829 03/05/2013 CA. Hà Nội Tam Thuấn, Phúc Thọ, Hà Nội

5 Nguyễn Trọng Bắc PTGĐ
B2407, CC CT2 Xuân Mai, P. Hà Cầu, 

Hà Đông, Hà Nội

Nguyễn Trọng Dy Cha 1049001307 27/8/2016
Cục CSĐKQLCT và DLQG 

về dân cư
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Hòa Mẹ 110084746 04/03/2012 CA Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Phương Vợ 111779986 21/3/2006 CA Hà Nội
Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội

Nguyễn Phương Linh Con
Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội
Dưới 15 tuổi

Nguyễn Bảo Trang Con
Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội
Dưới 15 tuổi
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Nguyễn Tùng Lâm Con
Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà 

Nội
Dưới 15 tuổi

Nguyễn Thị Hà Chị ruột 13024893 04/01/2008 CA Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Phạm Quốc Tỉnh Anh rể 013 024 894 28/12/2007 CA Hà Nội
Khu ĐT Văn Quán, P. Văn Quán,Q. 

Hà Đông, HN

Nguyễn Trọng Nam Anh ruột 111543092 04/07/2006 CA Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Đặng Thị Kim Cúc Chị dâu 0331 8100 1449 04/04/2021 Cục CS P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Hà Nội

Nguyễn Văn Bình Cha vợ 111 424 600 15/10/2011 CA Hà Nội X.Đỗ Động, H. Thanh Oai, TP Hà Nội

Nguyễn Thị Bích Mẹ vợ 0011 6001 8669 20/52019 Cục CS X.Đỗ Động, H. Thanh Oai, TP Hà Nội

Nguyễn Thị Hoa Em vợ 0011 8502 2146 01/11/2018 Cục CS X.Kim Thư, H. Thanh Oai, TP Hà Nội

Nguyễn Văn Quảng Em vợ 001 087 039 498 16/4/2021 Cục CS X.Đỗ Động, H. Thanh Oai, TP Hà Nội

6 Đặng Quang Hiệu
270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội

Đặng Trần Duật Cha Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình

Bùi Thị Chiến Mẹ Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình

Phan Thị Thương Vợ 152275154 31/03/2014 CA Thái Bình
270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội

Đặng Phan Mạnh Trí Con
270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội
Dưới 15 tuổi

Đặng Kiều Linh Con
270C-CT6C-CC Bemes Kiến Hưng, Hà 

Đông, Hà Nội
Dưới 15 tuổi

Đặng Thị Duyên Chị ruột 151072040 04/10/2007 CA Thái Bình Vũ Chính, Tp Thái Bình, Thái Bình

Trưởng ban Kiểm soát
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Đặng Thị Dương Em ruột 034187003859 20/9/2016
Cục CSĐKQLCT và DLQG 

về dân cư
Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình

Bùi Văn Chính Em rể Hoa Nam, Đông Hưng, Thái Bình

Nguyễn Thị Loan Mẹ vợ 181452675 Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An

Phan Thị Thanh Hương Chị vợ 186021703 Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An

7 Nguyễn Thế Hoàng Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Phạm Thị Hiền Vợ 017145954 14/03/2010 CA TP Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Mạnh Tài
Con

Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Dưới 15 tuổi

Nguyễn Khánh Tài
Con

Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội Dưới 15 tuổi

Nguyễn Văn Long Bố 111385761 01/03/2012 CA TP Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Tú Mẹ 111510676 09/07/2012 CA TP Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thu Hằng Chị ruột 112336201 05/05/2012 CA TP Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Phạm Đắc Dân Bố vợ 110932485 16/04/2011 CA TP Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Nguyễn Thị Lam Mẹ vợ 112223362 09/04/2005 CA Hà Tây Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Phạm Đắc Thắng Anh vợ 001090020047 08/08/2017
Cục trưởng cục CS ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư
Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

Phạm Thị Thủy
Chị vợ

017045721 15/02/2009 CA TP Hà Nội Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội

8 Quất Văn Quang
Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ 

Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Thành viên BKS

Thành viên BKS
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Lê Thị Bằng Mẹ đẻ 120248347  25/9/1978 CA Bắc Giang Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang

Chu Thị Chiến Vợ 113062957  21/11/2014 CA Hòa Bình
Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ 

Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
12.188 0,188

Quất Hải Đăng Con
Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ 

Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Dưới 15 tuổi

Quất Khánh An Con
Số nhà 24, LK7, DA Tổng cục V, Bộ 

Công an, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Dưới 15 tuổi

Quất Văn Điện Anh ruột 121466597 13/12/2000 CA Bắc Giang Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang

Bùi Thị Nhận Chị dâu 121442494 20/06/2013 CA. Bắc Giang Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang

Quất Thị Quyến Em ruột 121797559 30/5/2005 CA Bắc Giang Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang

Dương Văn Tuyên Em rể 121427668 25/01/2013 CA. Bắc Giang Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang

Quất Thị Quyển Em ruột 17474717 07/04/2013 CA Hà Nội Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Hồ Văn Quyết Em rể 001083020919 02/12/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Huyện Thạch Thất, Hà Nội

Đinh Thị Tính Mẹ vợ 145662341 27/12/2010 CA. Hưng Yên Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên

Chu Cao Cường Em vợ 033078002787 19/10/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên

Nguyễn Thị Thúy Em dâu 033181003344 12/07/2018
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư
Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên

Chu Thị Hà Tuyên Em vợ 145064406 24/04/2013 CA. Hưng Yên
Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 

Nội

Lê Văn Phước Em rể 013250361 23/12/2006 Ca. Hà Nội
Phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà 

Nội
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9 Ngô Quốc Thế KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 5.400 0,083

Ngô Sỹ Liên Cha đẻ 035051000853 11/09/2020
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về TTXH

41/455/46 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, 

Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Thị Hương Mẹ đẻ 11456039 23/08/2007 CA Hà Nội
41/455/46 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, 

Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Trang Vợ 125504949 13/08/2009 CA Bắc Ninh KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội

Ngô Trung Thành Con KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội Dưới 15 tuổi

Ngô Ngọc Minh Châu Con KĐT Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội Dưới 15 tuổi

Ngô Thị Thu Hiền Chị ruột 001179046360 23/06/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về TTXH
Tổ 2, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Trần Đức Trường
Anh rể

001074046067 23/06/2021
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về TTXH
Tổ 2, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Ngô Quốc Quân Em ruột 001083034398 23/05/2019
Cục cảnh sát quản lý hành 

chính về TTXH

28/455/46 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, 

Gia Lâm, Hà Nội

Ngô Phương Thảo
Em dâu

012426141 17/09/2013 CA Hà Nội
28/455/46 Hà Huy Tập, TT Yên Viên, 

Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Văn Long Cha vợ 125518709 21/07/2009 CA Bắc Ninh
Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc 

Ninh

Trần Thị Xuân Mẹ vợ 125504782 03/07/2009 CA Bắc Ninh
Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc 

Ninh

Nguyễn Thị Phương
Em vợ

125674650 11/02/2020 CA Bắc Ninh
Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc 

Ninh

Nguyễn Trà My
Em vợ

Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc 

Ninh
Dưới 15 tuổi

Nguyễn Duy Anh
Em vợ

Đại Lâm, Tam Đa, Yên Phong, Bắc 

Ninh
Dưới 15 tuổi

Kế toán trưởng


